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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm) 

        Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Kết quả của phép tính 46 . 43 . 42 là:

A:  412  
                        B:  6436
                                     C:  411

             D:  46 
Câu 2. Cách viết nào dưới đây là đúng:

A:  |-3,51| =    3,51





B:  |-3,51| =  - 3,51

C:  |-3,51| =  
[image: image1.wmf]±

3,51





D:  |-3,51| =    5,31

Câu 3.  
[image: image2.wmf]4

 bằng số nào trong các số sau:

A:  
[image: image3.wmf]±

 2

    B: 
[image: image4.wmf]±

 16

               C: 2


           D: 16

Câu 4. Làm tròn số 1,5574 đến dộ chính xác 0,005 là:

A:  1,55

    B: 1,5

               C: 1,557


D: 1,56

Câu 5. Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì:

A: Hai góc đồng vị phụ nhau



B: Hai góc trong cùng phía bằng  nhau

C: Hai góc so le trong bằng nhau



D: Cả 3 ý trên đều sai

Câu 6. Cho Oz là tia phân giác của góc xOy, biết 
[image: image5.wmf]·
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, số đo góc xOy là:

A:  
[image: image6.wmf]0
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     B:  
[image: image7.wmf]0
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                C:  
[image: image8.wmf]0
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             D:  
[image: image9.wmf]0
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II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính: 

a) 
[image: image10.wmf]217
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                                                          b) 
[image: image11.wmf]2
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      c)  32,125 – (6,325 + 12,125) – (37 + 13,675)
Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x biết:

 a) 
[image: image12.wmf]12
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                             b) 
[image: image13.wmf]972
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                        c) 2x-1 = 16

Câu 3. (1,0 điểm) Để làm 24 cái bánh cần 
[image: image14.wmf]1
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 cốc bột mì. Bạn An muốn làm 8 cái bánh. Hỏi bạn An cần bao nhiêu cốc bột mì?

Câu 4. (2,0 điểm)   Cho hình vẽ, biết AB 
[image: image15.wmf]^

 p và AB
[image: image16.wmf]^

q, 
[image: image17.wmf]°
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	a. (0,5đ) Giải thích tại sao đường thẳng p song song với đường thẳng q

b. (1,5đ)  Tính  số đo 
[image: image18.wmf]¶
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[image: image20.wmf]¶

2

C

.


	

	
	


Câu 5: (1,0đ) Tìm x, y, z biết: 
[image: image21.wmf](
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                                 Bài làm
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Thí sinh không viết vào đường gạch chéo này
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HƯỚNG DẪN CHẤM 
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Phần II: Tự Luận ( 7 điểm)

	Câu
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1


	a) 
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2

11

2023.32023.3202312022

33

æöæö

-=-=-=

ç÷ç÷

èøèø


 c)  32,125 – (6,325 + 12,125) – (37 + 13,675)

=   32,125 – 6,325 - 12,125 – 37 - 13,675

=   (32,125 – 12,125) – (6,325 + 13,675)

=   20 – 20 
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	Câu 2


	a) 
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	Câu 3  
	Để làm một cái bánh thì lượng bột cần là:


[image: image28.wmf]13311

1:24:24.
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   (cốc bột)

Vâỵ để làm được 8 chiếc bánh, An cần lượng bột là:


[image: image29.wmf]11
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	Câu 4


	a) Do AB 
[image: image30.wmf]^

 p và AB
[image: image31.wmf]^
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(HS có thể sử dụng hai góc đồng vị bằng nhau)

b) Ta có  
[image: image33.wmf]¶
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Do 
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 (so le trong)

Do 
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	Câu 5


	Ta có: 
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Mà 
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	  0,25 đ

0,25 đ
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HS làm cách khác vẫn đạt điểm tối đa!
Hết!
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